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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41:  Sục hỗn hợp khí gồm O2, CO2, CH4, N2, H2, C2H2, Cl2, HCl, SO2, H2S vào dung dịch brom dư. Hỏi sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có bao nhiêu khí thoát ra khỏi dung dịch?


A.  6.
B.  3.
C.  4.
D.  5.
Câu 42:  Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hoàn toàn 6,3 gam hỗn hợp X cần 180 ml dung dịch NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit propionic trong hỗn hợp X là


A.  23,49%.
B.  19,05%.
C.  35,24%.
D.  45,71%.
Câu 43:  Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:

 (a) Al và Na (1: 2) vào nước dư. 


   (b) Fe2(SO4)3 và Cu (1: 1) vào nước dư.

 (c) Cu và Fe2O3 (2: 1) vào dung dịch HCl dư. 
   (d) BaO và Na2SO4 (1: 1) vào nước dư.

 (e) Al4C3 và CaC2 (1: 2) vào nước dư.

   (f) BaCl2 và NaHCO3 (1: 1) vào dd NaOH dư.

Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là

A.  4.
B.  3.
C.  1.
D.  2.
Câu 44:  Hòa tan hết m gam P2O5 vào 350 gam dung dịch KOH 10% dư sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 3,5m gam chất rắn. Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị m?


A.  15,00.
B.  12,00.
C.  17,00.
D.  16,00.
Câu 45:  Một bình kín chứa các chất sau: axetilen (x mol), vinylaxetilen (x mol), hiđro (1,3 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 247/12. Khí X phản ứng vừa đủ với y mol AgNO3 (trong dung dịch NH3), thu được 0,6 mol hỗn hợp kết tủa và 13,44 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,3 mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của y? Biết khối lượng hỗn hợp khí Y nặng 23 gam.


A.  0,80 mol.
B.  0,90 mol.
C.  0,57 mol.
D.  0,89 mol.
Câu 46:  Cho dãy các chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A.  6.
B.  4
C.  3.
D.  5.
Câu 47:  Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo?


A.  Axit panmitic
B.  Axit stearic
C.  Axit oleic
D.  Axit acrylic
Câu 48:  Hợp chất hữu cơ A chứa một loại nhóm chức, chỉ chứa 3 nguyên tố C, H và O. Đun nóng 0,6 mol A với lượng vừa đủ dung dịch NaOH 20%. Sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn gồm 3 chất X, Y, Z và 298,8 gam nước Tách lấy X, Y từ hỗn hợp chất rắn. Cho hỗn hợp X, Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 63,6 gam hai axit cacboxylic X​1, Y1 và 70,2 gam NaCl. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm X1 và Y1 thu được sản phẩm cháy gồm H2O và CO2 có tỉ lệ số mol là 1:1. Đốt cháy hoàn toàn ½ lượng Z ở trên cần dùng vừa đủ 53,76 lít khí O2 (đktc) thu được 15,9 gam Na2CO3; 43,68 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam nước Dung dịch Z có khả năng phản ứng với CO2 dư thu được chất hữu cơ Z1. Z1 phản ứng với brom (trong dung dịch, lượng dư) theo tỉ lệ mol 1: 3. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các nhận định sau:
(a) Khối lượng hỗn hợp X, Y bằng 90 gam.

(b) Công thức đơn giản nhất của Z là C7H7O2Na
(c) Hỗn hợp X1, Y1 có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
(d) Trong phân tử A có 10 nguyên tử H.
(e) Z1 có các nhóm thế ở vị trí meta với nhau.
Số nhận định đúng là

A.  2.
B.  3.
C.  4.
D.  5.
Câu 49:  Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Tỉ khối của Z so với khí H2 là 16. Phát biểu đúng là

A.  Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tách nước tạo anken.

B.  Công thức hóa học của X là CH3COOCH=CH2.

C.  Chất Y có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

D.  Các chất Y, Z không cùng số nguyên tử H trong phân tử.
Câu 50:  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần:

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,3 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,5 mol H2.

Giá trị của m là


A.  144,9.
B.  153,0.
C.  135,4.
D.  164,6.
Câu 51:  Dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ là


A.  NaCl.
B.  KOH.
C.  HCl.
D.  CH3OH.
Câu 52:  Trong sự ăn mòn tấm tôn (lá sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thì:

A.  Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá


   B.  Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ.          

C.  Kẽm là cực âm, sắt là cực dương.          

   D.  Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá
Câu 53:  Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là:


A.  24.
B.  60.
C.  36.
D.  40.
Câu 54:  Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCxHyCOOH. Đun nóng 4,87 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 7,31 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 19,48 gam X cần 18,592 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 99,72 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.  130,4.
B.  35,5.
C.  141,8.
D.  32,6.
Câu 55:  Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 29, tìm công thức cấu tạo thu gọn của X?


A.  HCHO.
B.  C2H5CHO.
C.  C4H10.
D.  OHC-CHO.
Câu 56:  Cacbon có số oxi hóa +2 trong các hợp chất nào sau đây?


A.  CH4.
B.  CO.
C.  CO2.
D.  CaC2.
Câu 57:  Monome được dùng để điều chế polibutađien (cao su buna) là


A.  CH2=CH-CH3.
B.  CH2=CH-CH=CH2.
C.  C6H5CH=CH2.
D.  CH2=CH2.
Câu 58:  Công thức hóa học của ancol metylic là

A.  C2H5CHO.
B.  C2H5OH.
C.  CH3OH.
D.  C3H7CHO.
Câu 59:  Chất nào sau đây là đissacarit?


A.  Saccarozo.
B.  Sobitol.
C.  Glucozo.
D.  Fructozo.
Câu 60:  Hòa tan hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 25,2%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và V lit (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500ml dung dịch KOH 0,5M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 8,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 20,525 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ hơn trong B là


A.  2,30 gam.
B.  3,45 gam.
C.  1,50 gam.
D.  2,25 gam.
Câu 61:  Fomalin là dung dịch bão hòa (có nồng độ 37% - 40%) của anđehit nào dưới đây?


A.  Anđehit oxalic
B.  Anđehit fomic
C.  Anđehit axetic
D.  Anđehit acrylic
Câu 62:  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch:

	Chất / Thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T

	Dung dịch AgNO3/NH3, t°
	Kết tủa bạc
	Không hiện tượng
	Kết tủa bạc
	Kết tủa bạc

	Dung dịch nước brom
	Mất màu
	Không hiện tượng
	Không hiện tượng
	Mất màu

	Thủy phân
	Không bị thủy phân
	Bị thủy phân
	Không bị thủy phân
	Bị thủy phản


Các chất X, Y, Z, T lần lượt là


A.  glucozơ, saccarozơ, fructozơ, mantozơ.

   B.  mantozơ, saccarozơ, fructozơ, glucozơ.

C.  fructozơ, xenlulozo, glucozơ, saccarozơ.

   D.  saccarozơ, glucozơ, mantozơ, fructozơ.
Câu 63:  Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho):
X + 2NaOH 
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Y + Z + T
Y + 2[Ag(NH3)2]OH 
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C2H4NaNO4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

Z + HCl 
[image: image3.wmf]¾¾®

C3H6O3 + NaCl

T + Br2 +H2O 
[image: image4.wmf]¾¾®

C2H4O2 + 2X1
Phân tử khối của X là:


A.  220.
B.  232.
C.  190.
D.  172.
Câu 64:  Đốt cháy hợp chất nào sau đây sản phẩm chỉ thu được CO2 và H2O?


A.  CH3COOK.
B.  CuS.       
C.  NH4HCO3.       
D.  C2H4O2.        
Câu 65:  Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A.  15,335.
B.  13,775.
C.  13,995.
D.  15,225.
Câu 66:  Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy tốn m gam NaOH. Giá trị của m là

A.  22,00.
B.  18,00.
C.  20,00.
D.  24,00.
Câu 67:  Hòa tan 4,56 gam muối RSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được m gam kim loại R duy nhất ở catot và 0,672 lít khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 3,36 lít. Biết thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là


A.  1,824.
B.  4,480.
C.  1,680.
D.  4,788.
Câu 68:  Phát biểu nào sau đây đúng?


A.  Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là mocphin.

B.  Khí CH4; CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

C.  Ozon trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.

D.  Khí NO2; SO2 là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thủng tầng ozon.
Câu 69:  Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH. Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất trên là


A.  C2H5OH, C6H5OH, HCOOH, CH3COOH.
B.  C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, HCOOH.

C.  C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOH.
D.  C6H5OH, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
Câu 70:  Cho các phát biểu sau:

(a) Lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo sản phẩm có màu xanh lam.

(b) Nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, xuất hiện màu xanh tím.

(c) Cho dung dịch fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được kết tủa bạc trắng.

(d) Cho anilin vào nước cất, để yên thấy dung dịch phân lớp.

Số phát biểu đúng là


A.  2.
B.  3.
C.  4.
D.  1.
Câu 71:  Cho m gam kim loại Ba vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Giá trị của m là


A.  27,40.
B.  54,80.
C.  13,70.
D.  20,55.
Câu 72:  Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có thể có tên sau:


A.  Propyl fomiat.               B.  Isopropyl fomiat.
C.  Etyl fomiat.                     D.  A, B đều đúng.
Câu 73:  Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 2: 1. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:
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Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc Giá trị của V là


A.  1,344.
B.  5,376.
C.  2,688.
D.  1,680.
Câu 74:  Chất nào sau đây vừa phản ứng với HCl, vừa phản ứng với NaOH?


A.  CH3NH2.
B.  C2H5NH2.
C.  CH3COOH.
D.  H2NCH2COOH.
Câu 75:  Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 (tỉ lệ số mol là 1: 1) bằng CO thu được 17,6 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là:


A.  20.
B.  24.
C.  16.
D.  28.
Câu 76:  Cho 6,72 gam bột sắt vào 600 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


A.  12,24.
B.  8,40.
C.  1,92.
D.  6,48.
Câu 77:  Ứng dụng nào sau đây sai?

A.  Thạch cao nung thường được dùng để đúc tượng, làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương…

B.  Bột nhôm dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn đường ray xe lửa.

C.  CuSO4 khan được dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất lỏng.

D.  Trong nhóm IA kim loại K được dùng chế tạo tế bào quang điện.
Câu 78:  Cho các sơ đồ sau:
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MO + H2O
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 M(OH)2

M(OH)2 dư + Ba(HCO3)2 
[image: image8.wmf]¾¾®

 MCO3 + BaCO3 + H2O

Vậy MCO3 là

A.  CuCO3.
B.  MgCO3.
C.  CaCO3.
D.  FeCO3.
Câu 79:  Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là

A.  C4H9OH.
B.  C3H7OH.
C.  C5H11OH.
D.  C2H5OH.
Câu 80:  Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường?


A.  Hg.
B.  Be.
C.  Mg. 
D.  K. 
-------------------Hết------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên của giám thị:......................................................... Chữ  ký của giám thị:..................................
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	  D 
	   A  
	  B 
	   A 

	42
	  D 
	   C 
	  B 
	   C 
	  D 
	   A 
	  B 
	   C 

	43
	  A 
	   B 
	  C 
	   A 
	  B 
	   A 
	  A 
	   B 

	44
	  A 
	   B 
	  C 
	   A 
	  D 
	   B 
	  D 
	   A 

	45
	  D 
	   A 
	  B 
	   B 
	  C 
	   B 
	  D 
	   D

	46
	  D 
	   B 
	  D 
	   D 
	  A 
	   C 
	  D 
	   D 

	47
	  C 
	   D 
	  D 
	   C 
	  B 
	   C 
	  B 
	   A 

	48
	  A 
	   D 
	  C 
	  A 
	  A 
	   B 
	  C 
	   A 

	49
	  C 
	   C 
	  B 
	   A 
	  A 
	   B 
	  A 
	   A 

	50
	  D 
	   B 
	  C 
	   C 
	  C 
	   A 
	  B 
	   A 

	51
	  B 
	   C 
	  D 
	   D 
	  B 
	   D 
	  B 
	   D 

	52
	  A 
	   C 
	  B 
	   C 
	  A 
	   C 
	  C 
	   B 

	53
	  C 
	   D 
	  C 
	   C 
	  B 
	   C 
	  A 
	   A 

	54
	  C 
	   C 
	  A 
	   C 
	  D 
	   D 
	  B 
	   D 

	55
	  C 
	   D 
	  D 
	   B 
	  D 
	   C 
	  D 
	   C 

	56
	  A 
	   B 
	  A 
	   C 
	  B 
	   B 
	  B 
	   A 

	57
	  A 
	   B 
	  A 
	   A 
	  C 
	   A 
	  B 
	   C 

	58
	  B 
	   C 
	  A 
	   D 
	  D 
	   A 
	  B 
	   A 

	59
	  D 
	   A 
	  C 
	   A 
	  D 
	   B 
	  C 
	   D 

	60
	  D 
	   C 
	  C 
	   B 
	  D 
	   D 
	  C 
	   B 

	61
	  A 
	   B 
	  A 
	   B 
	  C 
	   B 
	  B 
	   B 

	62
	  C 
	   A 
	  C 
	   C 
	  B 
	   A 
	  B 
	   A 

	63
	  D 
	   D 
	  A 
	   D 
	  C 
	   B 
	  C 
	   D 

	64
	  A 
	   D 
	  C 
	   A 
	  B 
	   C 
	  A 
	   D 

	65
	  C 
	   B 
	  A 
	   A 
	  B 
	   A 
	  A 
	   A 

	66
	  B 
	   B 
	  A 
	   B 
	  B 
	   C 
	  D 
	   C 

	67
	  A
	   C 
	  C 
	   C 
	  B 
	   B 
	  A 
	   B 

	68
	  C 
	   B 
	  D 
	   D 
	  A 
	   D 
	  A 
	   D 

	69
	  D 
	   B 
	  A 
	   B 
	  C 
	   A 
	  C 
	   B 

	70
	  C 
	   B 
	  C 
	   B 
	  A 
	   A 
	  D 
	   A 

	71
	  B 
	   A 
	  A 
	   B 
	  D 
	   B 
	  D 
	   D 

	72
	  C 
	   D 
	  B 
	   C 
	  B 
	   C 
	  A 
	   B 

	73
	  A 
	   B 
	  C 
	   D 
	  D 
	   C 
	  B 
	   B 

	74
	  C 
	   D 
	  B 
	   C 
	  D 
	   A 
	  D 
	   D 

	75
	  B 
	   B 
	  C 
	   C 
	  B 
	   D 
	  A 
	   A

	76
	  B 
	   A 
	  C 
	   C 
	  C 
	   D 
	  A 
	   B 

	77
	  C 
	   D 
	  A 
	   B 
	  D 
	   C 
	  D 
	   B 

	78
	  C 
	   C 
	  C 
	   D 
	  D 
	   C 
	  A 
	   C 

	79
	  D 
	   B 
	  C 
	   A 
	  A
	   A 
	  B 
	   B 

	80
	  B 
	   D 
	  C 
	   C 
	  A 
	   C 
	  C 
	   C 



                     
                         Trang 6/4 - Mã đề thi 122

_1578137951.unknown

_1578137954.unknown

_1578137955.unknown

_1578137952.unknown

_1578137953.unknown

_1578137950.unknown

_1574627466.unknown

